
TT Đợt TN Số QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 SP3 4060 22/08/2023 B1610014 Phan Thị Hồng Thắm  25/09/1998 N SP1610A1 Sư phạm Sinh học

2 SP3 4060 22/08/2023 B1700048 Trần Quang Trường  15/07/1999 SP1701A1 Sư phạm Toán học

3 SP3 4060 22/08/2023 B1900362 Trần Quang Hào  11/11/2001 SP1901A1 Sư phạm Toán học

4 SP3 4060 22/08/2023 B1900970 Trần Ngọc Anh  09/10/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

5 SP3 4060 22/08/2023 B1900973 Thạch Thị Thúy Hằng  01/10/1999 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

6 SP3 4060 22/08/2023 B1900974 Nguyễn Thị Ngọc Huệ  21/08/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

7 SP3 4060 22/08/2023 B1900975 Võ Kim Hương  29/05/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

8 SP3 4060 22/08/2023 B1900976 Nguyễn Mạnh Khương  12/11/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

9 SP3 4060 22/08/2023 B1900977 Võ Thị Thảo Lam  16/04/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

10 SP3 4060 22/08/2023 B1900978 Bùi Trần Thảo Nguyên  09/10/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

11 SP3 4060 22/08/2023 B1900980 Tạ Hồng Thắm  14/03/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

12 SP3 4060 22/08/2023 B1900982 Phan Quỳnh Thư  19/10/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

13 SP3 4060 22/08/2023 B1900984 Trang Thị Như Ý  09/09/2001 N SP1910A1 Sư phạm Sinh học

14 SP3 4060 22/08/2023 B1908943 Nguyễn Trần Bạch Lê  23/10/2000 N SP19U8A1 Sư phạm Tin học

15 SP3 4060 22/08/2023 B1912473 Nguyễn Ngọc An  17/01/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

16 SP3 4060 22/08/2023 B1912475 Trương Vân Anh  24/10/2001 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

17 SP3 4060 22/08/2023 B1912485 Trương Tuyết Mai  02/10/2000 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học

18 SP3 4060 22/08/2023 B1912494 Võ Phi Nhung  09/10/2000 N SP19X3A1 Giáo dục Tiểu học
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